TUẦN 9 

TIẾT 17+18
Khung ma trận và đặc tả đề kiểm tra giữa kì 1 môn Khoa học tự nhiên, lớp 9 năm học 2024-2025
a) Khung ma trận

- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra giữa kì 1 (hết tuần học thứ 8), khi kết thúc các nội dung: 
Vật Lý:Bài 4. Sự khúc xạ ánh sáng 
Hóa học: Bài 17. Dãy hoạt động hóa học của kim loại.Một số phương pháp tách kim loại

Sinh học: Bài 33. Gene là trung tâm của di truyền học.
- Thời gian làm bài: 90 phút.

- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 40% trắc nghiệm, 60% tự luận).

- Cấu trúc:

- Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.

- Phần trắc nghiệm: 4,0 điểm, gồm 16 câu hỏi ở mức độ nhận biết và 4 câu hỏi mức độ thông hiểu. 

- Phần tự luận:  6,0 điểm (Nhận biết: 1 điểm, Thông hiểu: 2 điểm; Vận dụng: 2 điểm; Vận dụng cao: 1 điểm) 
	Chủ đề
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu
	Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	I. Vật lý: 50% (5 điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bài 1. Giới thiệu một số dụng cụ và hoá chất. Thuyết trình một vấn đề khoa học(2t)
	 
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0,25

	Bài 2. Cơ năng (3t)
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	1
	1,25

	Bài 3. Công và công suất (2t)
	 
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	2,25

	Bài 4. Khúc xạ ánh sáng (4t)
	
	
	
	1
	
	1
	
	1
	
	
	0,75

	Bài 5. Tán sắc ánh sáng qua lăng kính. Màu sắc của vật.(3t)
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	0,5

	II. Hóa học: 25% (2,5 điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Tính chất chung của kim loại 

 Dãy hoạt động hóa học 

 Một số phương pháp tách kim loại
	1
	3
	1
	1
	
	
	1
	
	3
	4
	2,5

	III. Sinh học: 25% (2,5 điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36. Các quy luật di truyền của Men Đen(4t)
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	4
	1,0

	37. Nucleic acid và ứng dụng
	
	2
	1
	
	1
	
	
	
	4
	
	1,5

	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Điểm số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số điểm
	4,0 điểm
	3,0 điểm
	2,0 điểm
	1,0 điểm
	10 điểm
	10 điểm


b) Bảng đặc tả

	Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi
	Câu hỏi

	
	
	
	TL

(Số ý)
	TN

(Số câu)
	TL

(Số ý)
	TN

(Số câu)

	I. Vật lý: 50% (5 điểm)
	
	
	
	

	Bài 1. Giới thiệu một số dụng cụ và hoá chất. Thuyết trình một vấn đề khoa học(2t))
	Nhận biết
	· Thuyết trình một vấn đề khoa học
	
	1
	
	1


	Bài 2. Cơ năng (3t)
	Nhận biết
	· Nêu được cơ năng là tổng động năng và thế năng của vật.
	1
	
	
	3

	
	Thông hiểu
	- Phân tích được sự chuyển hoá năng lượng trong một số trường hợp đơn giản.
	
	1
	13
	

	Bài 3. Công và công suất (2t)
	Vận dụng 
	·  Thực hiện thí nghiệm chứng tỏ được khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác, tia sáng có thể bị khúc xạ (bị lệch khỏi phương truyền ban đầu).
- Thực hiện được thí nghiệm để rút ra định luật khúc xạ ánh sáng.

- Thực hiện thí nghiệm để rút ra được điều kiện xảy ra phản xạ toàn phần và xác định được góc tới hạn
	1
	1
	14
	

	Bài 4. Khúc xạ ánh sáng (4t)
	
	· Thực hiện thí nghiệm chứng tỏ được khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác, tia sáng có thể bị khúc xạ (bị lệch khỏi phương truyền ban đầu).
- Thực hiện được thí nghiệm để rút ra định luật khúc xạ ánh sáng.

· Thực hiện thí nghiệm để rút ra được điều kiện xảy ra phản xạ toàn phần và xác định được góc tới hạn
	3
	
	
	4,5,6

	Bài 5. Tán sắc ánh sáng qua lăng kính. Màu sắc của vật.(3t)
	
	· Hiểu được tán sắc ánh sáng qua lăng kính
· Đường đi của tia sáng qua lăng kính
	2
	
	
	7,8

	II. Hóa học: 25% (2,5 điểm)
	
	
	
	

	1. Tính chất chung của kim
loại.

2. Dãy hoạt động hoá học

3. Tách kim loại và việc sử
dụng hợp kim

	Nhận biết
	– Nêu được dãy hoạt động hoá học (K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, H, Cu, Ag, Au).

– Nêu được phương pháp tách kim loại theo mức độ hoạt động hoá học của chúng.

– Nêu được khái niệm hợp kim.

– Nêu được thành phần, tính chất đặc trưng của một số hợp kim phổ biến, quan trọng, hiện đại.

– Nêu được tính chất vật lí, tính chất hoá học của kim loại.

– Mô tả được một số khác biệt về tính chất giữa các kim loại thông dụng (nhôm, sắt, vàng...)
	1
	2


	18
	5, 6


	
	Thông hiểu
	– Trình bày được ý nghĩa của dãy hoạt động hoá học.
– Trình bày được quá trình tách một số kim loại có nhiều ứng dụng, như:

+ Tách sắt ra khỏi iron(III) oxide (sắt(III) oxit) bởi carbon oxide (oxit cacbon);

+ Tách nhôm ra khỏi aluminium oxide (nhôm oxit) bởi phản ứng điện phân;

+ Tách kẽm khỏi zinc sulfide (kẽm sunfua) bởi oxygen và carbon (than).

– Giải thích vì sao trong một số trường hợp thực tiễn, kim loại được sử dụng dưới dạng hợp kim;

– Trình bày được tính chất hoá học cơ bản của kim loại: Tác dụng với phi kim (oxygen, lưu huỳnh, chlorine), nước hoặc hơi nước, dung dịch hydrochloric acid (axit clohiđric), dung dịch muối.
	
	1

1
	
	7
8

	
	Vận dụng cao
	– Tiến hành được một số thí nghiệm hoặc tính toán theo PTHH khi cho kim loại tiếp xúc với nước, hydrochloric acid, dung dịch muối...
	1
	
	20
	

	III. Sinh học: 25% (2,5 điểm)
	
	
	
	

	36. Các quy luật di truyền của Men Đen(4t)

	Nhận biết
	Nêu được khái niệm di truyền
	
	1
	
	16

	
	Vận dụng
	Vận dụng quy luật phân li của Men đen để giải thích hiện tượng trong thực tế.
	
	
	
	

	37. Nucleic acid và ứng dụng (2t)
	Thông hiểu
	Hiểu được nguyên tắc cấu tạo của DNA và đơn phân của nó

Hiểu được cấu trúc và chức năng của gen.
	1
	
	17
	

	
	Vận dụng thấp
	Vận dụng NTBS để suy ra mạch đơn còn lại.
	1
	
	18
	


ĐỀ KIỂM TRA
A. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm) Chọn đáp án đúng nhất trong các câu hỏi sau: 
Câu 1. Phần đầu tiên của bài báo cáo một vấn đề khoa hoa học là: 


A. Giới thiệu
B. Tiêu đề
C. Tóm tắt
D. Phương pháp 

Câu 2. Một số đơn vị thường dùng để đo công suất là:

A. Vôn (V).

B. Oát (W).


C. Ampe (A).


D. Jun (J).

Câu 3. Cơ năng là: 

A. Tổng động năng và nhiệt năng.
           B. Tổng nhiệt năng và thế năng.

C. Tổng động năng và thế năng.

D. Tổng động năng, thế năng và nhiệt năng.
Câu 4. Khi ánh sáng đi từ nước vào không khí thì 
A. tia tới và tia khúc xạ không nằm cùng trong mặt phẳng tới. Góc tới bằng góc khúc xạ.
B. tia tới và tia khúc xạ nằm cùng trong mặt phẳng tới. Góc tới nhỏ hơn góc khúc xạ.

C. thì tia tới và tia khúc xạ nằm cùng trong mặt phẳng tới. Góc tới bằng góc khúc xạ.

D. tia tới và tia khúc xạ nằm cùng trong mặt phẳng tới. Góc tới bằng góc khúc xạ.
Câu 5. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó so với

A. chính nó.
B. Nước.
C. không khí.
D. chân không .
Câu 6. Biết vận tốc ánh sáng truyền trong thuỷ tinh là 2.105 km/s và vận tốc ánh sáng đi trong chân không là c = 3.108 m/s. Chiết suất tuyệt đối của thuỷ tinh là

A. 1,5. 
B. 2,25.
C. l,33. 
D. 2.

Câu 7: Lăng kính là một khối chất trong suốt

A. có dạng trụ tam giác.
B. có dạng hình trụ tròn.


C. giới hạn bởi 2 mặt cầu.
D. hình lục lăng.

Câu 8 : Một tia sáng Mặt Trời truyền qua một lăng kính sẽ cho tia ló
A. bị tách ra thành nhiều tia sáng có màu khác nhau.

B. vẫn là một tia sáng trắng.

C. bị tách ra nhiều thành tia sáng trắng.

D. là một tia sáng trắng có viền màu

Câu 9. Kim loại nào sau đây không tác dụng được với khí oxi ở nhiệt độ cao?


A. Al.


B. Fe.


C. Cu.


D. Ag. 

Câu 10. Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học giảm dần:


A. Na, Mg, Zn.       



B. Al, Zn, Na.         


C. Mg, Al, Na.        



D. Pb, Al, Mg.

Câu 11. Có một mẫu Fe bị lẫn tạp chất là nhôm, để làm sạch mẫu sắt này bằng cách ngâm nó với


A. Dung dịch HCl dư.             

B. Dung dịch H2SO4 loãng.


C. Dung dịch NaOH dư.


D. Dung dịch HNO3 loãng.  
  Câu 12: Cho phản ứng   Zn  + CuSO4( muối X + Kim loại Y. X là

A. ZnSO4. 


B. CuSO4. 


C. Cu. 


D. Zn
  

Câu 13. Nucleic acid là hợp chất đa phân được cấu tạo từ các đơn phân là 

A. acid amin.




B. glucose.


C. nucleotide.



D. peptide.

Câu 14. Di truyền là 

A. quá trình tiếp nhận đặc điểm của sinh vật qua các thế hệ. 

B. quá trình truyền đặc điểm của sinh vật qua các thế hệ. 

C. hiện tượng cá thể được sinh ra cùng một thế hệ có những đặc điểm khác nhau.

D. hiện tượng cá thể được sinh ra cùng một thế hệ có những đặc điểm giống nhau.

Câu 15. Gen là là một đoạn của phân tử ADN , có chức năng mang thông tin mã hoá cho 

A. một chuỗi pôlipeptit.

B. một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN.

C. một chuỗi pôlipeptit hay một số phân tử ARN.

D. một số loại chuỗi pôlipeptit hay một số loại phân tử ARN
Câu 16: RNA được cấu tạo từ các

A. Deoxyribonucleic.


B. Phosphoric acid

C. Ribonucleotide.



D. Nucleotide.
B. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)

Câu 13. (1,0 điểm)

a) Khi chơi xích đu, động năng của người chơi thay đổi như thế nào trong khi chuyển động từ vị trí cao nhất A tới vị trí thấp nhất O.

b) Tính động năng của quả bóng đá có khối lượng m = 0,45 kg, đang bay với tốc độ v = 10 m/s.

Câu 14. (2,0 điểm)

1. Một người thợ xây đưa xô vữa có khối lượng 15 kg lên độ cao 5 m trong thời gian  20 giây bằng ròng rọc động.
a) Tính công mà người thợ đó đó thực hiện được.

b) Người thợ xây hoạt động với công suất là bao nhiêu?

2. Tính công suất của một thác nước. Biết rằng thác nước có độ cao 40 m và cứ mỗi phút có 30 m3 nước đổ xuống. Khối lượng riêng của nước là 1 000 kg/m3.

Câu 15. (0,5 điểm) Viết các phương trình hóa học minh họa một số tính chất hóa học của kim loại mà em biết.

Câu 16. (1,0 điểm) Nhúng thanh sắt (iron) có khối lượng 50 gam vào 400ml dung dịch CuSO4. Sau một thời gian khối lượng thanh sắt tăng 2 gam. (Giả sử đồng sinh ra đều bám vào thanh sắt)

a) Xác định khối lượng Cu sinh ra. 

b) Tính nồng độ mol/l của dung dịch iron (II) sulfate tạo thành. Giả sử thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể.

Câu 17. (0.5đ) Một đoạn phân tử DNA có trình tự các nucleotide trên một mạch như sau: ACCAAACCGAGT. Dựa trên nguyên tắc bổ sung, hãy xác định trình tự các nucleotide của mạch còn lại.
Câu 18. (1.0đ) Ở người, biết allele m quy định bệnh mù màu, allele M quy định tính trạng bình thường. Một gia đình có bố mẹ bình thường thì các con của họ có khả năng mắc bệnh mù màu hay không? Giải thích.

HƯỚNG DẪN CHẤM
B. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm) Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng: Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	B
	C
	B
	D
	A
	A
	A
	D
	A
	C
	D
	C
	B
	B
	D


C. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)
Câu 13
a) Khi chơi xích đu, động năng của người chơi tăng trong khi chuyển động từ vị trí cao nhất A tới vị trí thấp nhất O. (0,5 điểm)
b) Động năng của quả bóng là:  Wđ = 
[image: image1.wmf]22
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 (0,5 điểm)
Câu 14
1

a) Công mà người thợ thực hiện được là 

A = F.s = 10m.s = 10.15.5 = 750 J  (0,5điểm)
b) Công suất của người thợ xây là 
[image: image2.wmf]A750
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  (0,5điểm)
2.

Công suất của một thác nước

[image: image3.wmf]AF.sm.g.sD.V.g.s1000.30.10.40
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 (1 điểm)
Câu 15. (0,5 điểm) 
- Nhiều kim loại tác dụng với oxygen tạo thành oxide. Ví dụ:
  3Fe +  2O2  → Fe3O4
- Nhiều kim loại tác dụng với phi kim tạo thành muối. Ví dụ:
 2Fe +  3Cl2  → 2FeCl3
- Nhiều kim loại tác dụng với acid (HCl, H2SO4 loãng …) tạo thành muối và giải phóng khí hydrogen. Ví dụ:
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
- Một số kim loại đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi muối. Ví dụ:


Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

- Một số kim loại tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường tạo thành hydroxide và khí hydrogen. Ví dụ:
2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
Câu16. (1,0 điểm)


Do sắt đứng trước đồng trong dãy hoạt động hóa học của kim loại ⇒ Sắt có thể đẩy đồng ra khỏi dung dịch muối.


Đặt:    nFe = x mol


Phương trình phản ứng hóa học:

 
Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

(0,25 đ)

 
x                            x         x      mol

m thanh sắt tăng = m Cu sinh ra – mFe phản ứng 

                            = 64x – 56x= 2 ⇒ x = 0,25
(0,25 đ)
a) mCu sinh ra    = 0,25.64 = 16g


(0,25 đ)
b) nFeSO4 = x = 0,25 mol 

⇒ CM(ddFeSO4)  = 0,25 : 0,4 = 0,625M      

(0,25 đ)
Câu 17. (0.5đ) 

Các nucleotide giữa hai mạch của DNA liên kết với nhau bằng liên kết hydrogen theo nguyên tắc bổ sung: A liên kết với T bằng hai liên kết hydrogen, G liên kết với C bằng ba liên kết hydrogen.

Trình tự các nucleotide của mạch đã cho:          ACCAAACCGAGT

→ Trình tự các nucleotide của mạch còn lại là: TGGTTTGGCTCA

Câu 18. (1.0đ) 

- Các con của gia đình trên vẫn có khả năng mắc bệnh mù màu với xác suất ¼ nếu bố mẹ đều mang kiểu gene dị hợp (Mm).

- Sơ đồ lai:

	P:
	♂ Bình thường
	×
	♀ Bình thường

	 
	Mm
	 
	Mm

	GP:
	½ M : ½ m
	 
	½ M : ½ m

	F1:
	¼ MM : ½ Mm : ¼ mm

¾ Bình thường : ¼ Mù màu
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